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Chương 5:                                    SÀN BÊTÔNG CỐT THÉP 

 

 

Mục tiêu và nội dung cơ bản của chương 5 trình bày về các vấn đề: 

    Giới thiệu chung về sàn bê tông cốt thép, phân loại sàn bê tông cốt thép, phân loại 

sàn toàn khối bản dầm và bản kê bốn cạnh. 

    Thiết kế sàn sườn toàn khối bản dầm: trình tự, nguyên lý thiết kế, cấu tạo sàn toàn 

khối bản dầm. 

    Thiết kế sàn toàn khối bản kê bốn cạnh: trình tự, nguyên lý thiết kế, cấu tạo sàn toàn 

khối bản kê bốn cạnh. 

    Thiết kế sàn panel lắp ghép: trình tự, nguyên lý thiết kế, cấu tạo sàn panel lắp ghép. 

    Nguyên lý tính toán và cấu tạo sàn nấm. 

 

 5.1. KHÁI NIỆM CHUNG 

Kết cấu có dạng sàn phẳng bằng bê tông cốt thép được dùng hết sức rộng rãi 

trong xây dựng nhà cửa (sàn và mái), xây dựng cầu đường (bản mặt cầu, mặt cầu cảng) 

và trong nhiều bộ phận của các công trình thủy điện và thủy nông. Cấu kiện cơ bản của 

sàn phẳng là bản và dầm. Gối đỡ sàn có thể là tường hoặc cột. Móng bè là một loại sàn 

phẳng lật ngược. Tường và đáy của các bể chứa hình chữ nhật cũng có dạng sàn 

phẳng. 

        Trong hệ kết cấu nhà, sàn trực tiếp tiếp nhận tải trọng thẳng đứng để truyền 

xuống tường và cột, sau đó là xuống móng. Đồng thời sàn còn là vách cứng nằm 

ngang tiếp nhận tải trọng ngang (gió, động đất,…) để truyền vào các kết cấu thẳng 

đứng (khung, vách,…) qua đó truyền xuống móng. Trong chương này chỉ đề cập đến 

vấn đề sàn chịu tải trọng thẳng đứng. 

 

5.1.1. Phân loại sàn 

a. Phân loại theo phương pháp thi công  

 Sàn toàn khối 

 Sàn lắp ghép 

 Sàn bán lắp ghép 

    

b. Phân loại theo sơ đồ kết cấu: sàn sườn (có dầm) và sàn không sườn (không 

dầm). 

 Sàn sườn:  

 + Sàn sườn toàn khối loại bản dầm  

 + Sàn sườn toàn khối loại bản kê  

 + Sàn sườn kiểu ô cờ 

 + Sàn sườn panel lắp ghép 

 + Sàn sườn nửa lắp ghép 
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 Sàn không sườn: Chỉ có bản hoặc panel đặt trực tiếp lên cột mà không có dầm, 

gồm: 

 + Sàn nấm toàn khối 

 + Sàn nấm lắp ghép 

 + Sàn nấm nửa lắp ghép 

     

c. Phân theo số cạnh liên kết 

Sàn có 1 cạnh, 2 cạnh, 3 cạnh và 4 cạnh liên kết. 

d. Phân theo trạng thái ứng suất 

 Sàn bê tông cốt thép thường 

 Sàn bê tông cốt thép ứng lực trước 

 

5.1.2. Phân biệt bản dầm và bản kê bốn cạnh 

Trong sàn sườn bản được liên kết với dầm hoặc tường theo các cạnh.    
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                                                 H5.1-Bản loại dầm 

Khi bản chỉ được liên kết ở một cạnh (ngàm) hoặc hai cạnh đối diện thì tải trọng 

chỉ truyền theo phương có liên kết. Nếu phân chia bản thành các dải theo phương 

truyền lực, các dải đó làm việc như nhau và như các dầm có liên kết tương đương. Bản 

chỉ chịu lực theo một phương gọi là bản một phương hay bản loại dầm. 

Khi bản có liên kết ở cả 4 cạnh, tải trọng trên bản truyền vào các liên kết theo cả 

hai phương. Bản chịu lực theo cả hai phương gọi là bản kê 4 cạnh hay bản hai phương. 
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                                                   H5.2- Bản kê bốn cạnh 

Để xác định phần tải trọng truyền theo mỗi phương, ta xét bản kê tự do ở bốn cạnh 

có kích thước 
21,ll .                                                                         

Gọi: 1q là tải trọng truyền theo phương 1l  

    2q  là tải trọng truyền theo phương 
2l                                  

Ta có:                               
21 qqq                                                           (5.1)                                                                    

Tưởng tượng cắt hai dải bản theo hai phương có bề rộng bằng đơn vị giao nhau ở 

chính giữa bản. Độ võng tại điểm giữa của các dải bằng: 

- Theo phương l1:   
EJ

lq
f

4

11
1

384

5
  

- Theo phương l2:  
EJ

lq
f

4

22
2

384

5
   

Tại điểm giữa hai bản giao nhau có  

21 ff  => 4

22

4

11 lqlq                                               (5.2)                                                

Từ (5.1) và (5.2) suy ra: 
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Từ (5.2)  =>  2

4

1
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1 )( q

l

l
q                                                         (5.4) 

Từ (5.4) ta thấy khi 
12 ll   thì  

21 qq   

Nếu 3
1

2 
l

l
 thì 

21 81qq  . Trong trường hợp này thì tải trọng truyền phần lớn 

theo phương cạnh ngắn, lúc này có thể bỏ qua sự làm việc theo phương cạnh dài. Xem 

bản chỉ làm việc theo phương cạnh ngắn như bản loại dầm. Để chịu lực theo phương 

cạnh dài ta chỉ cần đặt thép cấu tạo, lấy không bé hơn 10% cốt chịu lực theo phương l1. 

Cũng có thể xem bản là bản loại dầm khi  2
1

2 
l

l
, lúc đó cốt cấu tạo theo phương  

l2 < 20% cốt chịu lực theo phương l1. 
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5.1.3. Khái niệm về khớp dẻo 

Khảo sát tiết diện có khe nứt trong vùng chịu M lớn của cấu kiện chịu uốn. Khi 

ứng suất trong cốt thép chịu kéo đạt giới hạn chảy, biến dạng dẻo của bê tông phát 

triển, khe nứt mở rộng, vùng nén bị  thu hẹp, biến dạng của bê tông vùng nén tăng lên 

nhiều, xuất  hiện vùng có biến dạng cục bộ lớn. Vùng đó được gọi là khớp dẻo.  

Khớp dẻo không chỉ xuất hiện ở trong dầm mà còn ở trong các kết cấu khác như 

bản, vỏ, cột, khung, .... 

     Trong kết cấu tĩnh định, khớp dẻo xuất hiện làm cho kết cấu bị biến hình và nhanh 

chóng dẫn tới sụp đổ. Ở kết cấu siêu tĩnh sự xuất hiện của khớp dẻo chưa dẫn đến sự 

phá hoại kết cấu mà chỉ làm giảm bậc siêu tĩnh của nó. 

     Kết cấu bị sụp đổ khi nào số khớp dẻo xuất hiện đủ để làm cho nó biến hình. 

     Thí dụ:  
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                                                                H5.3- Khớp dẻo 

       a, Sơ đồ dầm; b, Biểu đồ mô men theo sơ đồ đàn hồi; e, Biểu đồ mômen khớp dẻo 

Xét một dầm bê tông cốt thép bị ngàm 2 đầu chịu tải trọng phân bố đều q tăng dần 

từ nhỏ đến khi dầm bị phá hoại. Hình 5.3b thể hiện biểu đồ mô men theo sơ đồ đàn 

hồi. Nếu đặt cốt thép chịu kéo ở các tiết diện A,B,C giống nhau, mô men khớp dẻo ở 

các tiết diện đó cũng giống nhau và có biểu đồ mô men khớp dẻo hình 5.3c. Có thể 

giải thích điều đó như sau: khi tải còn nhỏ, có thể coi như dầm làm việc đàn hồi, mô 
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men uốn ở A,C lớn hơn mô men ở B, do vậy cốt thép ở A và C chảy dẻo trước. Sau đó 

mô men ở A và C hầu như không tăng và có giá trị là Mkd trong khi tải trọng vẫn tăng, 

từ đây sự tăng tải trọng chỉ làm tăng mô men ở nhịp. Khi mô men ở B đạt giá trị Mkd 

thì kết cấu sẽ bị hỏng do biến hình tức thời.  

Điều kiện cân bằng tĩnh học : 

                                

2

2 8

A C
B

M M ql
M


   

Với MA = MB = MC = Mkd thì ta được giá trị tuyệt đối của các mô men như sau:                                          
2

16
A B C

ql
M M M                                                                   (5.5)               

Qua ví dụ trên có thể thấy rằng biểu đồ mô men uốn trong sơ đồ khớp dẻo khác 

biểu đồ mô men uốn trong sơ đồ đàn hồi. Người ta nói khớp dẻo có tác dụng phân phối 

lại nội lực trong hệ siêu tĩnh. Người thiết kế lợi dụng tính chất đó của khớp dẻo để điều 

chỉnh nội lực (chủ yếu là mô men uốn) theo chiều hướng có lợi như chuyển bớt cốt 

thép ở gối tựa xuống phía dưới nhịp để dễ dàng cho việc đổ bê tông hoặc trong nhiều 

trường hợp có thể tiết kiệm cốt thép nhờ việc điều chỉnh biểu đồ bao mô men uốn. 

 

5.2. SÀN SƯỜN TOÀN KHỐI CÓ BẢN LOẠI DẦM 

5.2.1. Sơ đồ kết cấu và cấu tạo các bộ phận 

Sàn gồm có bản và hệ dầm đúc liền khối. Về sơ đồ kết cấu xem bản kê lên dầm 

phụ, dầm phụ kê lên dầm chính, còn dầm chính gác lên cột hoặc tường. Phương của hệ 

dầm chọn tuỳ thuộc vào cách bố trí chung của công trình, yêu cầu độ cứng và các yêu 

cầu khác (ở đây gọi là sàn sườn vì hệ dầm ngoài chức năng chịu tải trọng còn có tác 

dụng tăng độ cứng của bản như những sườn thông thường)  
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                                  H 5.4-Mặt bằng và mặt cắt của bản loại dầm. 

                            1- Bản; 2- Dầm phụ; 3- Dầm chính; 4- Cột; 5- Tường 



Chương 5: Sàn bê tông cốt thép 

 92 

Do đổ toàn khối nên dầm phụ và dầm chính có tiết diện chữ T                               

     - Nhịp hợp lý của dầm nên lấy :  + dầm phụ     4 - 7m 

                + dầm chính     5 - 8m  

- Khoảng cách giữa các dầm phụ thường (1-4)m, thường lấy l1= (1,7-2,8)m, khoảng 

cách giữa các dầm chính (4-10)m, thường lấy l2= (5-7)m.     

     Chọn sơ đồ kết cấu dựa trên việc lựa chọn các phương án sàn. 

Khối lượng bê tông của sàn phần lớn tập trung ở bản, nên cần chọn bản có chiều 

dày sao cho bé nhất trong phạm vi có thể:  

  - Đối với mái bh    5cm.  

  - Đối với sàn nhà dân dụng bh    6cm. 

  - Đối với sàn mái nhà công nghiệp bh 7cm. 

  - Đối với sàn có xe đi lại bh   8cm 

     Khi tải trọng trên sàn lớn, cần tăng chiều dày của bản để hàm lượng thép nằm trong 

phạm vi kinh tế (0,3%  0,9%). 

     Chiều cao của dầm h  chọn theo tỷ lệ với nhịp 

+ Dầm phụ:     lh )
20

1

12

1
(   

+ Dầm chính:   lh )
12

1

8

1
(   

     + Bề rộng dầm: (0,3 0,5)b h   

Theo chu vi của sàn, bản, dầm được kê lên tường gạch, đá thì đoạn kê không được 

bé hơn các trị số sau : 

     + Đối với bản: 12cm và chiều dày bản 

     + Dầm phụ: 22cm 

     + Dầm chính: 33cm  

     Nếu chiều dày tường không đủ, cần làm thêm bổ trụ. Thường thì mút dầm chính 

được đúc liền với cột BTCT đặt ở trong tường hoặc sát tường. 

     Cốt thép trong bản thường dùng 6- 8 

Cốt thép trong dầm thường dùng 10 -30. 

 

5.2.2. Tính toán sàn 

Để tính nội lực trong các bộ phận của sàn có thể dùng sơ đồ đàn hồi hoặc sơ đồ có 

kể đến biến dạng dẻo. Các sàn của nhà dân dụng và công nghiệp bình thường cần được 

tính theo sơ đồ biến dạng dẻo. Sàn của nhà chịu tải trọng động, hoặc trong môi trường 

ăn mòn nên tính theo sơ đồ đàn hồi.   

a. Tính theo sơ đồ biến dạng dẻo 

Do bản dầm chỉ làm việc theo một phương (phương cạnh ngắn l1) nên để tính toán 

bản dầm ta cắt ra 1m rộng bản theo phương cạnh ngắn xem như dầm liên tục nhiều 

nhịp. 
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                                           Hình 5.5: Sơ đồ mặt bằng sàn 
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                                                Hình 5.6: Biểu đồ nội lực của sàn 

Thiết kế sàn theo sơ đồ biến dạng dẻo được thực hiện theo trình tự: 

- Sơ đồ tính: vì bản dầm làm việc 1 phương và phương làm việc là phương cạnh 

ngắn do vậy để xác định sơ đồ tính của bản ta tưởng tượng cắt ra một dải bản rộng 1m 

theo phương ngắn và xem như một dầm liên tục nhiều nhịp (xem hình 5.4 và hình 5.5) 

- Sơ bộ lựa chọn chiều dày bản: chiều dày bản được xác định sơ bộ theo kinh 

nghiệm hoặc có thể dùng công thức sau: 

                                                .b

D
h l

m
                                                                       (5.5) 

D: hệ số phụ thuộc vào tải trọng, D = 0,8÷1,4 (tải trọng càng lớn thì chọn D càng 

lớn). 
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m: hệ số phụ thuộc vào liên kết của bản và sự làm việc của bản, với bản dầm lấy  

m =(30÷35), với bản kê bốn cạnh có thể lấy m = (35÷45). 

l  được lấy bằng 1l   

hb được chọn chẵn đến cm và không được bé hơn hmin 

Theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005: đối với sàn giữa các tầng sản xuất bh    60, 

với sàn nhà ở và nhà công cộng bh    50, với sàn mái bh    40. 

- Nhịp tính toán 

Nhịp biên được lấy từ phản lực gối tựa trên tường đến mép dầm phụ: 

                       1
2 2 2

dpt b
b

bb h
l l                                                                                  (5.6) 

Nhịp giữa được lấy bằng khoảng cách 2 mép trong dầm phụ : 

                       1g dpl l b                                                                                              (5.7) 

- Tải trọng 

Tĩnh tải: do trọng lượng bản thân của các lớp cấu tạo của sàn, xác định tĩnh tải 

phân bố trên 1m2 sàn theo công thức sau: 
1

. .
n

b i i i

i

g n 


       (kN/m2, T/m2…)         (5.8)                                                            

γi : trọng lượng riêng của lớp thứ i 

δi : chiều dày của lớp thứ i 

ni : hệ số độ tin cậy của tải trọng đối với lớp thứ i 

Hoạt tải (ps): giá trị hoạt tải tiêu chuẩn (ps
tc) được xác định dựa theo TCVN2737-

1995 

Giá trị hoạt tải tính toán trên 1m2 sàn được xác định: .tc

s sp p n                          (5.9)                                                                           
 

n: hệ số độ tin cậy cho hoạt tải (có thể lấy n = 1,2÷1,4). 

Tổng tải trọng tác dụng trên 1m2 sàn : 2 2( / , / ...)b b bq g p kN m T m        

Tính cho dải bản rộng 1m: 1 ( / , / ...)bq q m kN m T m   

- Nội lực: tính theo sơ đồ biến dạng dẻo nội lực được xác định thông qua phương 

trình cân bằng công khả dĩ giữa nội lực và ngoại lực, kết quả theo công thức sau: 

Mômen nhịp biên và gối biên: 
2

11

b b
nb gb

q l
M M                                                (5.10)                                                                            

Mômen nhịp giữa và gối giữa: 

2

16

g g

ng gg

q l
M M                                               (5.11) 

Lực cắt tại gối thứ nhất: 1 0,4. .b bQ q l                                                                 (5.12) 

Lực cắt tại tiết diện gối trái thứ 2: 2 0,6. .T

b bQ q l                                                (5.13) 

Lực cắt tại tiết diện gối phải thứ 2: 2 0,5. .p

b bQ q l                                               (5.14) 

Lực cắt tại tiết diện phải và trái các gối thứ 2,3…: 3 3 ... 0,5.p p

b bQ Q q l          (5.15)         

- Tính cốt thép chịu lực: thực hiện bài toán thiết kế cốt đơn với tiết diện chữ nhật  

1 bb h m h    
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- Chọn thép cấu tạo: 

Cốt thép phân bố được chọn theo quy định 20%.ct

s sA A  khi 1 2 12. 3.l l l  , 

15%.ct

s sA A  khi
2 13.l l  (As là diện tích cốt thép chịu lực giữa nhịp). 

Cốt thép mũ cấu tạo: được bố trí theo tường và vuông góc với dầm chính. Lượng 

cốt thép mũ chịu mô men âm mà trong tính toán đã bỏ qua, diện tích cốt thép mũ cấu 

tạo được xác định 
6 200

50%.

ct

s

s

s
A

A


 


                                          

- Bố trí thép và thể hiện bản vẽ 

 

b. Tính toán sàn theo sơ đồ đàn hồi 

Nguyên tắc thiết kế sàn theo sơ đồ đàn hồi khác sơ đồ biến dạng dẻo cơ bản ở bước 

xác định nội lực. Để xác định nội lực trong bản dầm theo sơ đồ đàn hồi có thể dung 

một trong hai phương pháp: 

 Xem từng ô bản trong sàn là các ô bản đơn, để xác định nội lực trong ô bản 

đơn tưởng tượng cắt ra 1m rộng bản theo phương cạnh ngắn (phương l1), tùy 

theo liên kết giữa 2 cạnh bản mà ta có các sơ đồ sau: 

   

ql
2

12

9ql
2

128
ql

2

8

l l
l

ql
2

12

ql
2

12

ql
2

24
 

              Hình 5.7: Sơ đồ tính và nội lực cho bản dầm tính theo sơ đồ đàn hồi    

 

 Cắt một dải bản rộng 1m và xem như dầm liên tục nhiều nhịp chịu tải trọng 

phân bố đều, giá trị nội lực được xác định theo các phương pháp của cơ học 

kết cấu. 

 

5.2.3. Tính toán dầm phụ 

a.  Tính dầm phụ theo sơ đồ biến dạng dẻo 

- Sơ đồ tính toán: xem dầm phụ như một dầm liên tục gối lên dầm chính và tường, 

sơ đồ tính của dầm phụ là dầm liên tục nhiều nhịp. 

- Nhịp tính toán: 

Nhịp biên: 2
2 2 2

dc d
b

b St
l l                                                                               (5.16) 

Nhịp giữa:  2g dcl l b                                                                                          (5.17)   

- Xác định tải trọng tác dụng lên dầm phụ: 
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Tĩnh tải: 1 1 00,5 ( )gp b t pg g l l g    

Khi 
1 1 1t pl l l   ta có 1 0 ( ; ...)dp b

daN T
g g l g

m m
                                                     (5.18)                                              

Với g0 là trọng lượng bản thân dầm:  

0 .( ). .1,1( ; ...)dp dp b bt

daN T
g b h h

m m
                                                                        (5.19)   

gb: tĩnh tải của bản. 

Hoạt tải: 1 1 1 10,5 0,5 0,5. .( )gp p t b p b t pp p l p l p l l     

Khi 1 1 1t pl l l   ta có 1( ; ...)d b

daN T
p p l

m m
                                                            (5.20)   

Tải trọng toàn phần tác dụng lên dầm phụ: 

    ( ; ...)dp dp

daN T
q g p

m m
                                                                                 (5.21)                                          

- Xác định nội lực: nội lực trong dầm được xác định theo phương pháp tổ hợp tải 

trọng, tổ hợp nội lực hoặc dùng các công thức và bảng lập sẵn để vẽ biểu đồ bao nội 

lực (mô men và lực cắt). Khi nhịp chênh lệch không quá 10% thì ta có thể dùng biểu 

đồ bao mô men và lực cắt lập sẵn. 

Biểu đồ bao mô men: 

  Tung độ nhánh dương của hình bao mô men: 
2

1. .dpM q l                       (5.22) 

  Tung độ nhánh âm của hình bao mô men: 
2

2. .dpM q l                             (5.23) 

Giá trị β1 và β2 được tra bảng phụ thuộc vào tỉ số 
dp

dp

p

g        

Mô men dương ở nhịp biên triệt tiêu cách mép gối B một đoạn 0,15lb . 

Mô men dương ở nhịp giữa triệt tiêu cách mép gối giữa một đoạn 0,15lg . 

Mô men dương lớn nhất ở nhịp biên cách gối A một đoạn x = 0,425lb 

Biểu đồ bao lực cắt: 

          0,4. . ; 0,6 ; 0,5T p T P

A d b B d b B C C d gQ q l Q q l Q Q Q q l                                            (5.24) 
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                             Hình 5.7: Biểu đồ bao mômen và lực cắt của dầm phụ. 

 

- Tính cốt thép 

Tính cốt dọc: để tính toán cốt dọc ta dùng mômen cực đại ở giữa mỗi nhịp và trên 

gối để tính toán. 

Vì dầm đúc toàn khối với bản, xem bản tham gia chịu lực với dầm như cánh của 

tiết diện chữ T. 

Tính toán mô men âm: cánh nằm trong vùng kéo nên bỏ qua tính toán như tiết diện 

chữ nhật, thực hiện bài toán thiết kế cốt thép cho tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn hoặc 

cốt kép (xem lại chương 4). 

Tính toán với mô men dương: cánh nằm trong vùng nén nên cùng tham gia chịu 

lực với sườn, thực hiện bài toán thiết kế cốt thép cho tiết diện chữ T cốt đơn hoặc cốt 

kép. 

Sau khi chọn và bố trí cốt thép cần xác định lại trị số a và h0, so sánh với h0 đã giả 

thiết nếu sao lệch nhiều và thiên về nguy hiểm thì cần giả thiết lại a và tính lại. 

10109

   

12

0,2.lg0,2.lg0,2.lg0,2.lg 0,2.lg

13

QA

BQ
T

P

BQ

T

CQ

P
QC

(M)

(Q)

0,425.lb

k.lb




+

-

+
















0,15.lb 0,15.lg

-

+












0,15.lg0,15.lg

lg

6

0,2.lg0,2.lg




lb

A

1

B

32 554

0,2.lb0,2.lb 0,2.lb0,2.lb 0,2.lb




11

C

87
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- Cần kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắt và điều kiện tính toán cốt đai, nếu điều 

kiện tính toán cốt đai được thỏa mãn thì chỉ cần bố trí cốt đai theo cấu tạo, nếu điều 

kiện tính toán cốt đai không thỏa mãn thì cần phải tính toán cốt đai. 

Nếu khả năng chịu cắt của bê tông và cốt đai không thỏa mãn yêu cầu chịu cắt hoặc 

kết quả tính toán cốt đai cho khoảng cách quá dày ảnh hưởng đến thi công thì có thể 

giải quyết bằng cách giãn cốt đai sau đó bố trí thêm cốt xiên cùng chịu lực. (Các điều 

kiện này xem lại chương 4). 

- Chọn thép, bố trí thép và thể hiện bản vẽ. 

 

 

b. Tính dầm phụ theo sơ đồ đàn hồi  

Để tính toán dầm phụ theo sơ đồ đàn hồi có thể dùng phương pháp tổ hợp nội lực 

hoặc tổ hợp tải trọng. 

Phương pháp tổ hợp nội lực: tĩnh tải chất toàn dầm ta có MG, các trường hợp hoạt 

tải chất từng nhịp có được MPi 

                      

L1 L2 L3

p

L1 L2 L3

p

L1 L2 L3

g

L1 L2 L3

p

                                     
                                    

                                     Hình 5.8: Phương án xếp tải để tổ hợp nội lực                  

Tại mỗi tiết diện để xác định Mmax ta lấy MG cộng với tất cả các trường hợp gây ra 

mô men dương, tương tự để xác định Mmin lấy MG cộng với tất cả các trường hợp gây 

ra mô men âm. 

Phương pháp tổ hợp tải trọng: nguyên tắc xếp tải tương tự dầm chính, xem phụ lục 

19.  
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5.2.4. Tính toán dầm chính 

- Sơ đồ tính: dầm chính cùng với cột là kết cấu chịu lực chính trong sàn, vì vậy 

dầm chính thường được tính theo sơ đồ đàn hồi. Dầm chính được xem như một dầm 

liên tục nhiều nhịp. 

   

                      

 G

 P

 G

 P

l l  

                                      Hình 5.9: Sơ đồ tính toán của dầm chính 

 

- Nhịp tính toán: 

Nhịp biên (lb) lấy bằng khoảng cách từ trục cột đến trọng tâm gối tựa trên tường 

hoặc cột: lb = 3.l1  

Nhịp giữa (lg) lấy bằng khoảng cách giữa các trục cột: lg = 3.l1 

Khi các nhịp chênh nhau không quá 10% thì có thể xem như đều nhau và lấy theo 

nhịp lớn. 

- Tải trọng: 

Tĩnh tải (G) do tĩnh tải của dầm phụ (gdp) truyền sang và trọng lượng bản thân của 

dầm chính. 

Tĩnh tải của dầm phụ truyền sang dầm chính 1 2 20,5. .( )d t pG g l l           

Với 2 2 2 1 2.t p dl l l G g l                                                                                    (5.25)     

Trọng lượng bản thân dầm chính là phân bố đều để đơn giản ta đem về thành lực 

tập trung Go:
 

                 0 1.( ). . .1,1( , ...)dc dc b btG b h h l kN T                                                               (5.26)     

Tổng tĩnh tải tập trung: 1 0G G G                                                                      (5.27)       

Hoạt tải (P) do hoạt tải dầm phụ truyền sang : 2 20,5. .( )d t pP p l l                                                           

Nếu 2 2 2 2. ( , ...)t p dl l l P p l kN T                                                                      (5.28)  

 

- Vẽ biểu đồ bao nội lực: với dầm chính cần thiết lập biểu đồ bao mô men và biểu 

đồ bao lực cắt. Có hai cách để xây dựng biểu đồ bao mô men và biểu đồ lực cắt. 

 Dùng các bảng tra sẵn: khi nhịp dầm đều nhau hoặc chênh lệch không quá 10% 

thì ta có thể dùng các công thức lập sẵn để vẽ biểu đồ bao nội lực. 
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Tung độ nhánh dương của biểu đồ bao mô men: Mmax = α0Gl + α1Pl               (5.29) 

Tung độ nhánh âm của biểu đồ bao mô men: Mmin = α0Gl – α2Pl                     (5.30) 

Tung độ nhánh dương của biểu đồ bao lực cắt: Qmax = β0G + β1P                     (5.31) 

Tung độ nhánh âm của biểu đồ bao lực cắt: Qmin = β0G - β1P                           (5.32) 

αi,βi : được tra bảng phụ thuộc vào số nhịp và sơ đồ đặt tải trên mỗi nhịp. 

 Tổ hợp nội lực: để vẽ biểu đồ bao mô men ta tiến hành như sau: 

Đặt tĩnh tải G trên toàn bộ dầm ta vẽ MG 

Xét các trường hợp bất lợi của hoạt tải P ta vẽ MPi 

Để có MG và MPi ta dung các công thức sau: 

         MG = αGl; MP = αPl                                                                                        (5.33) 

α : hệ số tra bảng phụ thuộc vào số nhịp và cách chất tải 

Các trường hợp chất tải xem phụ lục 19. 

Tại mỗi tiết diện ta tính: 

               Mmax = MG + max(MPi); Mmin = MG + min(MPi)                                       (5.34)    

Trong mỗi dầm cần tính toán cho một số tiết diện đặc trưng sau đó nối các điểm 

tương ứng ta sẽ có nhánh max và nhánh min của biểu đồ bao. Hoặc ta có thể cộng biểu 

đồ MG lần lượt với từng MPi sẽ có các biểu đồ M. Vẽ chung tất cả các biểu đồ Mi lên 

cùng trục với cùng một tỉ lệ sau đó nối liền các đoạn nằm ở ngoài cùng ở cả hai phía ta 

sẽ có được biểu đồ bao. 

Để lập được biểu đồ bao lực cắt ta cũng tiến hành tương tự 

                 QG = βG; QPi = βP                                                                                   (5.35)                                                                                  

    β : hệ số tra bảng. 

- Tính toán cốt thép: 

Tính cốt dọc: hoàn toàn giống như khi tính dầm phụ. Chú ý khi tính với dầm chính 

ta tính theo sơ đồ đàn hồi nên ta kiểm tra điều kiện: m R                                                            

Khi tính cho tiết diện gần gối tựa ta không dùng giá trị Mmax tại tâm gối mà ta dùng 

giá trị tại mép gối 

                                
.

2

ci b
M                                                                                   (5.36)                                                                                         

i: độ dốc của biểu đồ bao mô men 

                               
1

gM M
i

l


   

                   →     mgM M M                                                                               (5.37) 

Tính cốt thép ngang: việc tính toán cốt đai và cốt xiên giống như dầm phụ (xem 

thêm chương 4) 

Chú ý tại chỗ dầm phụ kê lên dầm chính ta phải gia cố thêm cốt đai hay cốt xiên 

cho dầm chính gọi là cốt treo. 
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 Po

S tr

h
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                                                   Dùng cốt đai làm cốt treo                 

                                     

 Po

S tr

h
h

  
 -

h

h

d
p

d
c

d
p

d
c

                                                                           
                                                Cốt treo dạng vai bò lật ngược  

                                                Hình 5.10: Bố trí cốt treo 

              

Diện tích cốt treo:                     1
tr

s

P
A

R
                                                              (5.38)     

P1 : lực dầm phụ truyền lên dầm chính. 

P1 = P + G1 = P + G – G0                                                                                (5.39)            

Nếu dùng cốt đai làm cốt treo thì số đai cần thiết là:  

                                                    
w.

tr

s

A

n a
                                                                    (5.40)     

Số cốt treo này được đặt hai bên mép dầm phụ và chỉ đặt trong khoảng: Str=bdp+2h1 

Nếu trong đoạn Str không đủ bố trí các cốt treo dạng cốt đai thì ta dùng cốt vai bò 

lật ngược. 

 

5.2.5. Cấu tạo cốt thép của dầm phụ và dầm chính 

Cốt thép chịu lực 

     Dầm phụ: thông thường đường kính cốt dọc d = (12÷20)mm. 

     Dầm chính: thông thường đường kính cốt dọc d = (12÷32)mm. 

     Chọn d nên chọn  ≤ 1/10 bề rộng dầm. 

     Không nên dùng quá ba loại đường kính cho cốt chịu lực trong dầm. 

     Trong cùng một tiết diện không nên dùng cốt thép có đường kính chênh nhau quá 

6mm để chịu được tốt. 

     Chiều dày lớp bảo vệ, khe hở và khoảng cách phải tuân theo đúng các yêu cầu cấu 

tạo (xem chương 3). 

     Bố trí cốt dọc có hai phương án:  
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  Đặt cốt thép độc lập: linh hoạt cho việc chọn và sắp xếp cốt thép, đơn giản cho    

thi công nhưng khó đạt hiệu quả kinh tế. 

  Đặt cốt thép phối hợp. 

     Cốt thép cấu tạo 

     Cốt dọc cấu tạo: ở vùng nén trong những đoạn dầm không có mô men âm. Nhiệm 

vụ của nó là làm chỗ buộc cho các cốt đai và chịu các ứng lực phát sinh, thường gọi 

tên là cốt giá. 

     Với dầm phụ đường kính cốt giá chọn Ø10÷Ø12, với dầm chính chọn Ø12÷Ø14. 

     Với dầm có h >700 ta phải đặt thêm cốt dọc cấu tạo (gọi là cốt dọc phụ) trên mép 

bên của dầm, có đường kính tối thiểu bằng đường kính cốt giá. 

 

5.2.6. Tính toán khả năng chịu lực của tiết diện dầm 

     Sau khi bố trí cốt thép và dự kiến cắt, uốn cốt thép trong dầm. Để tính toán chính 

xác vị trí cắt uốn cốt thép ta phải xác định được khả năng chịu lực của tiết diện dầm. 

Từ đó dựa vào hình bao mô men để xác định vị trí các điểm cần cắt uốn. 

Trường hợp tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn: 

                                    
0

.

. .

s s

b

R A

R b h
                                                                              (5.41)        

h0 : chiều cao làm việc thực tế của tiết diện được xác định theo đúng cấu tạo của As                   

Kiểm tra: với dầm phụ m pl    ; với dầm chính m R         

Nếu điều kiện trên thỏa mãn thì tính 

                            1 0,5.                                                                                     (5.42)         

                            0. . .td s sM R A h                                                                              (5.43)  

Nếu không thỏa mãn điều kiện hạn chế thì 

                            Mtd = αpl.Rb.b.h0
2 : với dầm phụ. 

                            Mtd = αR.Rb.b.h0
2 : với dầm chính.  

Trường hợp tiết diện chữ T có cánh trong vùng nén 

       '

0

.

. .

s s

b f

R A

R b h
   từ đó tính x = ξ.h0                                                                    (5.44)   

Khi '

fx h  trục trung hòa nằm trong cánh: 

        1 0,5. ;    0. . .td s sM R A h                                                                       (5.45)                        

Khi '

fx h  trục trung hòa qua sườn: 

       '

0. :f Rh x h   
'

' '

0 0. . . . . .
2 2

f

td b b f f

hx
M R b x h R b b h h

  
           

                       (5.46)                                        

0. :Rx h  khả năng chịu lực chính là của bê tông vùng nén. 

      

'

2 ' '

0. . . .( ). .
2

f

td R b b f f o

h
M R b h R b b h h

 
     

 
                                                      (5.47)                                        
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5.2.7. Cắt, uốn và neo cốt thép 

Cắt cốt thép: cắt bỏ cốt thép hoặc cắt thanh có đường kính lớn nối với thanh có 

đường kính nhỏ. 

 Để tính toán và xác định vị trí mà từ đó trở đi ta có thể cắt bớt một số thanh 

thép không cần thiết thì đầu tiên ta dự kiến số thanh cần cắt bỏ sau đó trừ chúng 

ra để xác định As còn lại (As có kể những thanh cốt thép có đường kính bé nối 

vào), từ As ta tính được Mtds (khả năng chịu lực của tiết diện sau khi cắt). 

 Tiết diện (mặt cắt) lý thuyết của một thanh nào đó là tiết diện mà từ đó trở đi ta 

có thể cắt thanh đó theo điều kiện về khả năng chịu lực trên tiết diện thẳng góc. 

Xác định vị trí tiết diện cắt lý thuyết bằng cách tính Mtd của những thanh còn 

lại. Dùng phương pháp vẽ hoặc tính toán trên biểu đồ bao mô men để xác định 

vị trí có M=Mtd đó chính là vị trí cắt lý thuyết. 

Từ vị trí này trở đi cần có một đoạn kéo dài W để đảm bảo cường độ trên mặt 

phẳng nghiêng 

.

w

0,8
W 5 20

2.

s inc

s

Q Q
d d

q


                                                                              (5.48) 

Q: lực cắt tại tiết diện cắt lý thuyết. 

qsw : khả năng chịu lực của cốt đai. 

Qs,inc : khả năng chịu lực của cốt xiên. 

, , ,. .sins inc s inc s incQ R A                                                                                      (5.49) 

As,inc : diện tích của lớp cốt xiên trong vùng neo cốt thép. 

 

Cách xác dịnh As,inc : 

Tính W1 = 20.d   

Tính 2

w

0,8.
W 5

2 s

Q
d

q
   

Từ mặt cắt lý thuyết lấy ra các đoạn W1 và W2 

Mọi As,inc trong đoạn W1 được kể vào trong tính toán. Khi As,inc nằm ngoài đoạn 

W1 thì cần xác định Wt là khoảng cách nằm ngang từ mặt cắt lý thuyết đến điểm đầu 

của thanh cốt xiên. 

Nếu W2 ≤ Wt : đoạn kéo dài W được xác định W = W2 

Nếu W2 > Wt : tính .

w

0,8.
W 5

2

s inc
x

s

Q Q
d

q


   

Nếu Wx  ≥ Wt + 5d : đoạn kéo dài W được xác định W = Wx 

Nếu Wx  < Wt + 5d : đoạn kéo dài W được xác định W = min(W2;Wt + 5d). 

Chú ý: trong đoạn dầm có nhiều thanh thép được cắt nên cắt trong vài tiết diện 

không nên cắt ở cùng một tiết diện. 

 

Uốn cốt thép: 
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 Tiết diện trước: là tiết diện mà tại đó cốt thép được uốn được kể vào trong tính 

toán với toàn bộ khả năng chịu lực, đó là tiết diện có M = Mtdt hoặc nếu trong 

cả đoạn dầm xảy ra M < Mtdt thì đó là tiết diện có│M│ lớn nhất. 

 Tiết diện sau: là tiết diện mà bắt đầu tại đó không cần thanh được uốn 

(M=Mtds) 

 Quy định về uốn cốt thép: 

  Điểm bắt đầu uốn phải cách tiết diện trước một đoạn ≥ h0/2 (về phía mô men  

giảm). 

  Điểm kết thúc uốn phải nằm ngoài tiết diện sau. 

  Nếu uốn cốt thép để kết hợp làm cốt xiên thì điểm uốn được chọn theo điều 

kiện và quy định của việc bố trí cốt xiên và cần kiểm tra thêm hai quy định 

trên. 

  Nếu uốn cốt thép không kết hợp làm cốt xiên mà chỉ uốn cấu tạo thì ta 

thường dự kiến trước điểm uốn sau đó kiểm tra hai quy định trên cho đoạn 

cốt phía trên và phía dưới, có thể xê dịch điểm uốn để chọn được vị trí hợp 

lý. 

Neo và nối cốt thép: 

Để cốt thép phát huy hết tác dụng thì đầu mút của nó phải được neo chắc chắn. 

Khi cắt cốt thép trong vùng kéo cần xác định W. 

Cốt thép được neo vào gối tựa không nhỏ hơn 1/3 lượng cốt thép giữa nhịp. Chú ý 

hai thanh ở góc tiết diện phải kéo vào gối không được cắt. 

Tại gối tựa biên kê tự do đoạn neo Cn quy định: 

 Nếu điều kiện 00,6. . .btQ R b h  thỏa mãn thì: 5nC d  thường lấy: 10nC d   

 Nếu điều kiện 00,6. . .btQ R b h  không thỏa mãn thì:     

                15nC d  với bê tông B15.  

                10nC d  với bê tông B ≥ 15. 

     Tại gối tựa giữa cốt thép có thể kéo suốt hoặc nối, đoạn chồng lên nhau 20nC d  

     Cốt đai của dầm phụ được neo chắc chắn, chú ý tại những vùng có lực cắt lớn hoặc 

lực nén lớn. 

 

 5.2.8. Hình bao vật liệu (HBVL) 

     Hình bao vật liệu thể hiện khả năng chịu lực của các tiết diện dầm. 

     Hình bao mô men thể hiện những mô men lớn nhất có thể có trong dầm. 

     Hình bao vật liệu có: 

 Trục ngang là trục dầm, tung độ lấy bằng Mtd 

 Có hai nhánh: nhánh dương tính với As (cốt thép chịu kéo phía dưới), nhánh 

âm tính với As’ (cốt thép chịu nén phía trên). 

 Thể hiện khả năng chịu lực của dầm cho cốt dọc chịu lực, không thể hiện cốt 

dọc cấu tạo. 
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     Tính chất của hình bao vật liệu: 

   Trong đoạn tiết diện và cốt thép không đổi ta có đoạn nằm ngang. 

   Ứng với tiết diện cắt lý thuyết của cốt thép quy ước HBVL có bước nhảy. 

   Trong đoạn uốn cốt thép quy ước HBVL có đoạn xiên có mút ứng với điểm 

đầu và điểm kết thúc đoạn uốn. 

     Để đánh giá mức độ hợp lý của việc bố trí cốt thép ta vẽ biểu đồ bao mô men và 

biểu đồ bao vật liệu trên cùng một trục với một tỉ lệ. 

     Hình bao vật liệu phải nằm ngoài biểu đồ bao mô men, khoảng hở giữa hai hình 

bao thể hiện mức độ dư thừa về khả năng chịu lực. 

     Hình bao vật liệu càng sát với biểu đồ bao mô men càng tiết kiệm vật liệu.  

 

5.3. SÀN SƯỜN TOÀN KHỐI CÓ BẢN KÊ BỐN CẠNH 

5.3.1. Sơ đồ kết cấu  

                  

DÇm däcD
Çm

 n
g

an
g

l2 l2 l2 l2

l1
l1

l1

 

               

Cét

B¶n

DÇm däc

DÇm ngang

2.l1 2.l1 2.l1 2.l1

l2
l2

l2
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                            H5.11- Sơ đồ kết cấu sàn sườn có bản kê 4 cạnh 

Khi l2/l1 < 2 : Bản làm việc theo hai phương 

Dầm theo hai phương thường có chiều cao xấp xỉ nhau và kê lên cột ở chỗ giao 

nhau. 

Tùy theo kích thước mặt bằng nhà mà ta có thể làm bản đơn hoặc bản liên tục, bản 

liên tục gồm nhiều ô bê tông đổ liền khối. Gối tựa của bản có thể kê tự do hoặc liên kết 

cứng. 

Bản liên tục có hai loại sơ đồ: 

  Tại chỗ dầm dọc và dầm ngang giao nhau đều có cột, lúc này gọi các dầm là các 

dầm sàn, không phân biệt dầm chính dầm phụ. 

  Có những dầm dọc không kê trực tiếp lên cột mà chỉ kê lên các dầm ngang thì 

lúc này dầm dọc là dầm sàn (làm việc gần giống dầm phụ), còn dầm ngang đóng 

vai trò là dầm chính. 

Việc chọn kích thước bản và dầm như sàn bản dầm. 

Với bản thường 2

1

50
bh l  , thường (5÷14)cm. 

 

5.3.2. Sự làm việc và cấu tạo cốt thép bản        

Bản làm việc theo 2 phương: ở giữa bản có mô men dương M1, M2, tại gối có 

mômen âm MI, MII.  

Thực nghiệm cho thấy sự phá hoại của một bản kê 4 cạnh từ khi chất tải diễn biến 

như sau: 

     - Bản ngàm theo chu vi: tại mặt dưới của bản xuất hiện vết nứt theo phương cạnh 

lớn, ra 2 đầu tẻ về các đường chéo, tại mặt trên thì vết nứt xuất hiện theo chu vi. 

     - Bản khớp theo chu vi: sự phá hoại khi các khớp chung quanh bị nâng lên đồng 

thời xuất hiện vết nứt mặt dưới bản. 

Cốt thép trong bản có thể đặt theo phương xiên (vuông góc với đường nứt) hoặc 

theo phương song song các cạnh bản. Thực nghiệm cho thấy với hai cách đặt trên thì 

khả năng chịu tải và đặc tính phá hoại như nhau. Thực tế thường đặt theo phương song 

song cạnh bản đơn giản hơn. 



Chương 5: Sàn bê tông cốt thép 

 107 

              

0,5.l1 0,5.l1

l1

0
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                       H5.12- Bố trí cốt thép trong sàn có bản kê bốn cạnh 

*Lưới hàn: nên dùng lưới hàn để dễ thi công, cơ giới hoá trong xây dựng, chịu lực 

tốt. 

Khi cạnh bản  2,5m nên dùng lưới cuộn có cốt làm việc theo phương dọc hoặc 

phương ngang. Nguyên tắc bố trí như sàn có bản loại dầm (chú ý bảo đảm cốt thép làm 

việc theo cả 2 phương). 

     Khi cạnh bản >2,5m dùng cách đặt lưới riêng biệt, tức lưới cốt thép ở nhịp riêng và 

ở gối riêng. 

     Để tiết kiệm, ở nhịp nên dùng 2 lưới đặt chồng lên nhau, lưới trong có kích thước 

nhỏ hơn.  

     lk = 1/4 l1 đối với bản ngàm theo chu vi                                         

        = 1/8 l1 đối với bản có ít nhất 1 khớp theo chu vi 

Trên gối dùng lưới cuộn có cốt làm việc theo phương ngang bề rộng bằng 0,5l1                                       

     *Dùng lưới buộc (tương tự loại bản dầm) 

     - Ở phần giữa ô bản đặt thép theo kết quả tính toán   

     - Phần dọc biên dầm lk = 1/4 l1 chỉ cần đặt thép bằng 1/2 nhưng không ít hơn 3 

thanh/ mét  

     Để chịu momen âm trên gối, đem uốn từ (1/3 ÷ 1/2) số cốt thép ở giữa nhịp lên nếu 

còn thiếu đặt thêm các thanh thẳng dài 0,5 l1 đầu có uốn móc.   
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5.3.3. Xác định nội lực trong bản 

a. Nhịp tính toán 

Nhịp tính toán được lấy giống như khi tính với bản dầm 

 Khi hai gối tựa liên kết cứng: ti mil l  

lmi : khoảng cách giữa hai mép gối tựa. 

 Một bên liên kết cứng, một bên kê tự do: 
2

b
ti mi

h
l l   

 Cả hai gối tựa đều kê tự do: 
ti mi bl l h   

 

b. Tải trọng tác dụng lên bản 

Hoàn toàn tương tự như đối với bản dầm. 

 

c. Tính toán nội lực 

Nội lực trong bản được tính theo sơ đồ đàn hồi hoặc sơ đồ khớp dẻo. 

 

  Tính bản theo sơ đồ đàn hồi: 

     Nhiều tác giả đã nghiên cứu, nói chung đều đưa về phương trình vi phân bản mỏng 

(phương trình vi phân bậc 4 đối với độ võng W của bản để tính) 

qWD  4 : phương trình Sophie- Germaint 

4

4

22

4

4

4
4

y

W

yx

W
2

x

W














  

D: độ cứng trụ: 
2

3

)1(12 


Eh
D  

q (x; y) tải trọng tác dụng  

           h : chiều dày của bản  

            : hệ số Poisson 

     Từ phương trình trên kết hợp các điều kiện biên, ta tính được nội lực.  

     Thực tế có thể dùng phương pháp gần đúng, với các bảng tính lập sẵn. Theo 

Markux thì chia bản thành 11 loại tùy theo kiểu kiên kết.   

     Thiết lập công thức tính toán: 

     Ta xét trường hợp đơn giản bản loại 1 chịu tải trọng phân bố đều q. Gọi tải trọng 

phân bố theo phương  l1  là q1; theo phương l2 là q2. 

     Với điều kiện q1 + q2  = q  

     Tách 2 dải bản trung tâm có chiều rộng bằng đơn vị và vuông góc với nhau.  
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Từ điều kiện cân bằng độ võng tại tâm bản ta có: 

                                4

2

4

1 qlql   

 q
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l
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

   
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
  

8
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1
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l
qM   

8

2

2
22

l
qM   

 

Điều này chỉ đúng khi hai dải bản độc lập với nhau, các dải càng gần biên thì độ 

võng càng giảm. Do đó để chính xác phải kể đến ảnh hưởng của hiện tượng xoắn để 

làm giảm mômen uốn. 

Markux đã đưa ra hệ số điều chỉnh   

Với bản loại 1 chịu tải trọng phân bố đều q, thì: 
)(

.
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5
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1
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ll

ll
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  
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


im   

        Vậy   M1 = m11P 

Tổng quát, ở nhịp :            M1 = mi1P                                                         (5.50)  

                                          M2 = mi2P                                                         (5.51) 

                  ở gối :           M I  = ki1P                                                         (5.52) 
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                MII  = ki2P                                                         (5.53) 

(1 ; 2: chỉ phương của các nhịp bản theo l1  ; l2 ;  i = 1 ; 2 ..... 11 là loại bản )  

     Các hệ số mi1 ; mi2 ; ki1 ; ki2 cho trong bảng phụ lục  

     * Trong trường hợp tổng quát nếu bản nhiều nhịp thì ta phải xét đến chất tải bất lợi 

cho bản:  

     - Mômen dương giữa bản có giá trị lớn nhất khi hoạt tải p đặt cách ô. 

     - Mômen âm trên gối có giá trị lớn nhất khi hoạt tải p đặt ở các ô bản kề gối đó  

     - Trường hợp gối nằm ở giữa 2 ô bản khác loại. Hệ số k trong công thức được lấy 

trung bình giữa 2 trị số k cho 2 ô hoặc để an toàn có thể lấy theo trị số lớn. 

 

  Tính theo sơ đồ khớp dẻo: 

Ở trạng thái giới hạn, bản được xem như gồm từ các miếng cứng nối với nhau bằng 

các khớp dẻo theo các đường nứt của bản. 

 

                              

l1

l2

M' II

M II

M I M' I

M 2

M 1
l1

l2 -
l1

/2
l1

/2

M 2

M 2

M' II

M II










M I M' I

M 1

f

f

 

               H 5.12- Sơ đồ tính toán bản kê bốn cạnh có khớp dẻo 

Mô men khớp dẻo: .z. sARM skd                                                                        (5.54) 

Trong đó: Mkd-  mômen khớp dẻo trên một đơn vị bề rộng bản. 

     As - diện tích cốt thép chịu lực trên một đơn vị bề rộng bản. 

  z - cánh tay đòn nội lực( z =0,9ho) 

Nếu có cạnh kê tự do thì mômen trên cạnh đó bằng không. 

Tính bản theo phương pháp động lực học dựa trên nguyên lý cân bằng công khả dĩ 

của nội lực và ngoại lực:  

                                               Mq WW   

Bản chịu tải trọng phân bố đều, công khả dĩ của ngoại lực:            

   qVydFqyqdFWq                                     
(5.55) 

6

)3( 121 llfl
V


                                                 (5.56)   
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q
llfl

Wq
6

)3( 121 


                                            
(5.57) 

Công khả dĩ của nội lực (mômen uốn): 

iiiM lMW    

              l1

l2

l1/2l1/4 l1/4

l1
l2 -

l1
/2

l1
/2

a) b)

 
                                H 5.13- Bố trí cốt thép trong bản 

                                  a) đặt đều; b) đặt không đều 

 

Khi cốt thép đặt đều 

1

'

22

'

1 )2()2( lMMMlMMMlMW IIIIIIiiiM              
(5.58) 

Xem 
1

2
l

f
tg    , ta coi: 

])2()2)[(/2( 1

'

22

'

11 lMMMlMMMlfW IIIIIIM                       (5.59) 

1
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22
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1
12

2

1 )2()2(
12

)3(
lMMMlMMM

lll
q IIIIII 




                    
(5.60) 

Khi cốt thép đặt không đều: ở dải biên cốt thép chỉ bằng một nửa ở giữa, ta có: 

1

'2

122

'1
21

)(2
2

2

)2(2)(2
2

2)2(2

lMMl
M

llMlMMl
M

llMW

IIIIk

kIIkkM









(5.61)

kIIIIII lMMlMMMlMMM
lll

q )22()2()2(
12

)3(
211

'

22

'

1
12

2

1 


  (5.62) 

Trong các công thức trên có 6 mômen uốn cần tìm. Thường chọn M1 làm ẩn chính 

và cho các ẩn khác tỷ lệ với M1 để giải, các tỷ số này cho ở bảng 5.1. 
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Bảng 5.1: Tỷ số mô men trong bản kê bốn cạnh khi tính theo sơ đồ khớp dẻo 

 

 

     r = 2

1

l

l
 

 

 

             
2

1

M

M
 

 

 

        

'

1

1 1

;IM M

M M
 

 

 

      

'

1 1

;II IIM M

M M
 

 

           1÷1,5            1÷0,3            2,5÷1,5         2,5÷0,8 

           1,5÷2            0,5÷0,15            2÷1         1,3÷0,3 

Các công thức trên dùng để tính cho cả bản đơn và bản liên tục.
 

5.3.4. Tính cốt thép 

Tính toán cốt thép giống như khi tính với bản dầm nhưng lưu ý một số vấn đề sau: 

 Cốt thép nhịp được tính với M1, M2 khi tính toán bản theo sơ đồ khớp dẻo và 

dùng giá trị Mnhi khi tính toán theo sơ đồ đàn hồi. 

 Cốt thép ở gối được tính với MI , MI
’ , MII , MII

’ khi tính toán bản theo sơ đồ 

khớp dẻo, dùng giá trị Mgi khi tính toán bản theo sơ đồ đàn hồi. 

Những ô bản có dầm vây quanh cốt thép được giảm 20% nếu 2

1

1,5
l

l
 , 10% nếu  

2

1

1,5 2.
l

l
    

 

5.3.5. Tính toán và cấu tạo dầm 

a. Sơ đồ tính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

  

 

                         H 5.14- Sơ đồ truyền tải loại bản kê bốn cạnh 

Sơ đồ tính xem là các dầm liên tục kê lên các gối tựa là cột, tường hoặc dầm ngang. 
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b. Tải trọng  

Toàn bộ tải trọng từ bản truyền vào dầm căn cứ các đường nứt, theo phương cạnh 

dài l2 tải trọng có dạng hình thang trị số lớn nhất ql1, theo phương cạnh ngắn l1 ta có tải 

tam giác, trị số lớn nhất là ql1. Ngoài ra còn có trọng lượng bản thân dầm g.  

 

c. Tính nội lực 

Người ta thường tính dầm ngang và dọc hoặc dầm sàn theo sơ đồ biến dạng dẻo 

Mômen ở nhịp biên và gối tựa thứ hai: 
2

00,7
11

ql
M M

 
   

 
.                           (5.63)   

Mômen ở nhịp giữa và gối giữa: 
2

00,5
16

ql
M M

 
   

 
.                                     (5.64)   

l: nhịp tính toán của dầm theo sơ đồ khớp dẻo. 

M0: mô men lớn nhất của dầm kê tự do chịu tải trọng do bản truyền xuống. 

Với tải tam giác: 
  2

1

0
12

ql l
M  .                                                                           (5.65)   

Với tải hình thang:    
2

2

0 1 3 4
24

l
M ql 

 
  

 
.                                                    (5.66)                                                 

Với 1

22

l

l
   

Lực cắt trong dầm: 

 Tại gối thứ nhất: 2
1 0

M
Q Q

l
                                                                        (5.67)   

 Tại bên trái gối thứ hai: 2
2 0

T M
Q Q

l
                                                           (5.68)   

 Tại bên phải gối 2 và các gối giữa: 2 0

P T P

g gQ Q Q Q                                   (5.69)                                                                                  

                  Với Q0 : lực cắt tại gối của dầm đơn giản. 

                         M2 : mô men tại gối tựa thứ hai. 

 

d. Tính toán và bố trí cốt thép 

Hoàn toàn giống như dầm của sàn bản dầm. 

 

5.4.    SÀN SƯỜN LẮP GHÉP 

5.4.1. Sơ đồ kết cấu 
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                  H 5.15- Sơ đồ mặt bằng sàn panel lắp ghép 

         1- panel; 2- tường; 3- dầm giằng; 4- dầm đỡ panel; 5- cột 

Panel 1 tiếp nhận tải trọng làm việc như một dầm đơn giản, truyền tải trọng vào 

dầm 4; dầm 4 truyền tải trọng vào cột 5. Dầm và cột có thể là kết cấu đổ tại chỗ hoặc 

lắp ghép. 

 

5.4.2. Tổng quan về tính toán panel 

a. Phân loại và cấu tạo panel 

Theo hình thức người ta phân panel ra làm các loại sau:  

         - Tấm đặc. 

- Panel rỗng. 

- Panel sườn. 

             
bdn

b

h

b

bdn

b

bdn

a) b) c)

 
                      H 5.16- Ba loại tiết diện ngang cơ bản của panel sàn 

                               a) Bản đặc; b) Panel rỗng; c) Panel sườn 

 

Panel có tiết diện ngang đặc: dễ chế tạo, dùng khi nhịp nhỏ (thường <2m), chiều 

cao tiết diện h=8-12cm. Người ta có thể chế tạo panel đặc gồm ba lớp vật liệu (ở giữa 

là lớp vật liệu nhẹ) để tăng chiều cao tiết diện mà không làm tăng đáng kể trọng lượng 

bản thân của panel. 

Panel rỗng: dùng khá phổ biến vì tiết kiệm vật liệu, có độ cứng lớn, tạo được trần 

phẳng. 

Lỗ rỗng có nhiều hình thức khác nhau nhưng phổ biến nhất là lỗ tròn, bầu dục, chữ 

nhật. 

Panel sườn 

Gồm hai sườn dọc và nhiều sườn ngang. 

Chiều dày bản mặt b=30-50mm; chiều cao sườn dọc hsd=250-450mm. 
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Panel sườn không tạo được trần phẳng nên được dùng trong nhà công nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  H 5.17- Panel sườn 

                                      1- bản; 2- sườn dọc; 3- sườn ngang 

b. Tính toán panel sàn 

Panel sàn phải được tính toán theo cường độ, biến dạng, khe nứt. 

Tính theo cường độ 

Khi panel sàn có sườn dọc và sườn ngang thì bản mặt tiếp nhận tải trọng rồi truyền 

vào sườn ngang và sườn dọc. 

Bản mặt sẽ được tính toán như bản của sàn sườn có bản kê bốn cạnh hoặc sàn sườn 

có bản dầm. 

Bản mặt có chiều dày nhỏ (30-50mm) nên cốt thép thường được đặt vào giữa chiều 

dày bản. 

Sườn ngang: tính như dầm một nhịp tựa trên hai sườn dọc. Khi bản mặt nằm ở phía 

trên sườn ngang có tiết diện chữ T cánh trong vùng nén. 

* Tính uốn tổng thể 

Tính toán như một dầm đơn giản có tiết diện ngang phức tạp, khi tính toán người ta 

qui đổi theo các tiết diện đơn giản. 

                          
b

b= bi

h f
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b=2bs

a) b)
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                        H 5.18- Tiết diện qui đổi để tính toán theo cường độ 

                                    a) Tiết diện thực; b) Tiết diện qui đổi 

Tính toán biến dạng và khe nứt 

Tính toán độ võng và bề rộng khe nứt của dầm đơn giản có tiết diện qui đổi là chữ 

T hoặc chữ I. Nguyên tắc qui đổi tiết diện: giữ nguyên vị trí trọng tâm, diện tích và 
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mômen quán tính của lỗ rỗng. Theo đó, lỗ rỗng tròn sẽ được qui đổi thành tiết diện 

vuông với cạnh b ( db 9,0 ) 

                   

b'f

b
h
' b'f

b
h

bf

h b'f -2.7d

bf

h'b +0.05d

hb +0.05d
h-0.1d-h'b-hb

a) b)

 
                          H 5.19- Tiết diện qui đổi dùng trong tính biến dạng và nứt. 

                                           a) Tiết diện thực; b) Tiết diện qui đổi 

c. Cấu tạo cốt thép 

Trong bản mặt của panel sườn, lưới cốt thép chịu lực thường được đặt ở giữa chiều 

dày bản; lưới đó vừa chịu mômen dương vừa chịu momen âm. 

Đối với panel có lỗ tròn, lưới thép ở mặt trên thường đặt theo cấu tạo. 

Cốt thép chịu uốn tổng thể được đặt trong sườn, gồm cốt dọc và cốt ngang (đai). 

                       
1190

4 5 6

3

2 1 3
3
0

1
6
0

3
0

2
2
0

185 185 132.56

 
                       H 5.20- Bố trí cốt thép cho panel có lỗ rỗng 

1- lưới phẳng ở mặt dưới; 2- cốt dọc chịu lực; 3- khung cốt hàn đặt đứng; 

            4- móc cẩu; 5- lưới phẳng ở mặt trên; 6- lớp bêtông bảo vệ. 

 

5.4.3. Cấu tạo và tính toán dầm 

Tiết diện ngang: 

                          
                              H 5.21- Tiết diện ngang của dầm đỡ panel. 

    

Cốt thép trong dầm được tính toán và cấu tạo như cấu kiện chịu uốn. 

Nếu dầm kê tự do lên cột thì nó được tính toán như dầm đơn giản; nếu dầm liên kết 

cứng với cột thì nó được tính toán như dầm liên tục. 

Tải trọng tác dụng: tải trọng từ panel truyền vào và trọng lượng bản thân dầm. 

Tính toán hoàn toàn giống như dầm của sàn toàn khối. 

 

5.4.4. Kiểm tra vận chuyển cẩu lắp 

Ta phải tính toán kiểm tra khi vận chuyển và cẩu lắp đối với panel, dầm lắp ghép vì 

khi cẩu lắp sơ đồ chịu lực khác với khi làm việc. 
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Ta phải chọn vị trí móc cẩu sao cho các giá trị M1 , M2 , M3 phù hợp với cốt thép 

đã bố trí trong cấu kiện. Thông thường với panel và dầm ghép thì nó làm việc giống 

như một dầm đơn giản, nên ta chọn vị trí móc cẩu sao cho các giá trị mô men âm M1 

và M3 nhỏ còn giá trị M2 lớn hơn, do vậy bố trí móc cẩu càng ra sát biên càng tốt. 

Nếu cấu kiện không thỏa mãn khả năng chịu lực khi vận chuyển và cẩu lắp thì ta 

phải có biện pháp gia cố tạm thời khi vận chuyển và cẩu lắp. Nếu gia cố không được 

thì ta phải tính toán và bố trí thêm cốt thép vào cấu kiện. 

 

                           

l1
l

M1

M2

M3

l

h

q

l1

 

                          H 5.22- Sơ đồ kiểm tra vận chuyển và cẩu lắp 

5.5.     SÀN NẤM 

5.5.1. Tổng quan về sàn nấm 

Sàn nấm là sàn không có dầm, bản sàn tựa trực tiếp lên cột.  

Ưu điểm: 

- Giảm chiều cao kết cấu, lắp đặt ván khuôn đơn giản và dễ dàng bố trí cốt thép. 

- Chiếu sáng và thông gió tốt hơn sàn có dầm. 

- Thoát nhiệt thuận lợi khi xảy ra hoả hoạn. 

- Ngăn chia phòng trên mặt bằng linh hoạt.    

 

 

 

 

 

                                  H 5.23- Bản sàn tựa trực tiếp lên cột 
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Để tăng cường khả năng chịu cắt, có thể tạo ra mũ cột hoặc bản đầu cột có chiều 

dày lớn hơn. 

                      
                                      H 5.24- Mũ cột và bản đầu cột 

Các hình thức của mũ cột: 

 

  

c=(0.2-0.3)l

45
o

c=(0.2-0.3)l

45
o

>0.35l

h
h

h

c=(0.2-0.3)l

45
o

>0.35l

h
h
/2

 
                                               H 5.25- Các hình thức mũ cột 

 

Kích thước nhịp: L = 4-8m đối với BTCT thường. Khi L7m nên dùng BTCT ứng 

lực trước. 

Chiều dày bản sàn nấm không ứng lực trước: Lhb
40

1
  hoặc có thể tính theo công 

thức sơ bộ: 

                                       

3

1

11

22 1
55 



















qkl

l

h

l

b

 

Trong đó: 

  l2, l1- nhịp bản theo phương dài và phương ngắn. 

  q (kPa)- tải trọng toàn phần (gồm cả hoạt tải và trọng lượng bản thân) 

  k1= 1: đối với ô bản giữa. 

     = 1,3 đối với ô bản nằm ngoài và có dầm bo. 

     = 1,6 đối với ô bản nằm ngoài và không có dầm bo. 

  hb- chiều dày bản sàn. 

Đối với sàn có bản đầu cột được tăng chiều dày: 

3

1

11

22 1
65 



















qkl

l

h

l

b

 

Đối với bản sàn nấm có cốt thép ứng lực trước: 2
42

1
lhb   

* Kiểm tra khả năng chọc thủng bản: 
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45
o

c+2ho

h
o

c

 

   

 

Điều kiện để đảm bảo bản không bị đâm thủng:  

                                                                  obtbhRP   

Trong đó: 

  P- tải trọng gây đâm thủng 

                                                                     2

21 )2( ohcllqP   

  ho- chiều dày làm việc của bản. 

  b- chu vi trung bình của mặt đâm thủng. 

  Rbt- cường độ chịu kéo của bêtông.               

*Sự làm việc của bản sàn nấm: 

Bản sàn không dầm làm việc khá giống với bản dầm, nhưng có khác là: đối với  

bản dầm thì bản chịu uốn theo một phương còn dầm chịu uốn theo phương còn lại; 

trong khi đó thì ở bản sàn không dầm bản sàn chịu uốn theo cả hai phương. 

 

5.5.2. Quy trình thiết kế sàn nấm 

Sàn nấm gồm có bản kê trực tiếp lên cột. Đầu cột được tạo mũ cột để bản liên kết 

với cột được chắc chắn, đảm bảo cường độ chống đâm thủng bản theo chu vi cột, đồng 

thời làm giảm nhịp tính toán của bản và làm mô men được phân ra một cách đều đặn 

theo bề rộng. 

Quy trình thiết kế sàn nấm được thực hiện theo các bước sau: 

a. Chọn loại bản sử dụng (sàn sườn hay sàn nấm). Sự lựa chọn này bị ảnh hưởng 

lớn bởi các yếu tố về kiến trúc, thi công, công năng sử dụng. 

b. Chọn chiều dày bản sàn. Khi chọn chiều dày sàn cần chú ý đến độ võng của sàn 

và thỏa mãn điều kiện chịu cắt tại các đầu cột. 

c. Chọn phương pháp thiết sàn nấm. Có thể sử dụng một trong các phương pháp: 

Phương pháp khung tương đương sử dụng sự phân tích khung đàn hồi để tính các 

mô men dương và mô men âm trong các panel khác nhau trong bản. 

H 5.26- Mặt phá hoại đâm thủng 
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Phương pháp phân phối trực tiếp sử dụng các hệ số để tính các mô men này. 

Phương pháp phần tử hữu hạn chia bản sàn thành các phần tử giới hạn bởi các nút 

để tính toán. Các phương pháp này đều có thể được hỗ trợ bởi các chương trình máy 

tính trong công việc tính toán. 

d. Tính toán nội lực trong bản (tính toán mô men dương và mô men âm trong bản). 

e. Xác định sự phân bố mô men trên mặt cắt ngang qua chiều rộng. 

f. Nếu hệ sàn có nấm, một phần mô men phải được phân chia cho các dầm. 

g. Cốt thép được thiết kế cho các mô men từ các bước e và f 

h. Kiểm tra độ bền cắt tại các cột. 

 

5.5.3. Phương pháp phân phối trực tiếp 

Xác định trực tiếp các giá trị nội lực ở các dải giữa nhịp và dải đầu cột. Hệ số phân 

phối khác nhau tuỳ theo quan niệm về tính chất làm việc đàn hồi dẻo của vật liệu và sự 

phân phối lại nội lực trong kết cấu. 

Điều kiện áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn (theo cách tính toán của Anh). 

+ Ổn định ngang của kết cấu không phụ thuộc vào sự làm việc của bản và liên kết 

giữa cột và bản. 

+ Giá trị của hoạt tải không vượt quá 0,5 T/m2 và không được vượt quá 1,25 lần giá 

trị của tĩnh tải. 

+ Sàn phải có ít nhất ba khoang của bản với nhịp xấp xỉ nhau theo phương đang 

xét. 

Giá trị mô men uốn và lực cắt được phân phối cho bản (cả ô bản với kích thước 

l1xl2) và cho cột: 

 Gối tựa biên Nhịp thứ 

nhất 

Gối tựa 

thứ hai 

Nghịp 

giữa 

Gối tựa 

giữa Cột Tường 

-Moment uốn 

-Lực cắt 

-Moment uốn của cột 

-0,04FL 

0,45F 

0,04FL 

-0,02FL 

0,4F 

- 

-0,083FL 

- 

- 

-0,063FL 

0,6F 

0,022FL 

0,071FL 

- 

-0,0055FL 

0,5F 

0,022FL 

Trong đó: 

  F- tổng tải trọng tác dụng lên một ô bản: 
1 2( ). .F g p l l   

  L- nhịp tính toán theo phương đang xét: 
2.

3

ch
L l   

  hc- cạnh của cột hoặc mũ cột 

Giá trị mômen uốn của bản được phân phối cho các dải bản trên dầu cột và giữa 

nhịp theo tỷ lệ: 

 Dải trên đầu cột Dải giữa nhịp 

Mômen âm 

Mômen dương 

          75% 

          55% 

        25% 

        45% 
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5.5.4. Phương pháp khung tương đương 

Dùng xác định nội lực (mômen uốn và lực cắt) cho bản sàn và cột khi chịu tải trọng 

thẳng đứng và tải trọng ngang, nhịp của bản có thể là đều hoặc không đều. 

+Sơ đồ tính: 

Xem sàn như ghép từ hai hệ khung phẳng vuông góc với nhau để tính toán nội lực 

một cách riêng biệt, cột khung là cột nhà còn xà ngang khung là bản sàn với chiều 

rộng bằng khoảng cách giữa hai trục của hai ô bản lân cận với cột. 

+Tải trọng 

Tải trọng trên mỗi khung thay thế là toàn bộ tải trọng tác dụng lên sàn . 

+ Mômen uốn trong ô bản và cột được xác định bằng các phương pháp của cơ học 

kết cấu. 

                      

45
o

45
o

c/2 c/2

l2

l1

lo

2c/6 2c/6

M x

M o

M ga

M gb

MNB

M 0

a)

b)
c)

 
                                        H 5.27 -Sơ đồ tính toán 

a) Sơ đồ tính mômen của bản Mo; b) Phân phối mômen ở nhịp giữa;  

                               c) Phân phối mô men ở nhịp biên. 

* Thực ra, chỉ có một phần bản liền kề với cột có cùng chuyển vị góc với cột ở chỗ 

nút khung. Phần bản ở xa cột sẽ có góc xoay nhỏ hơn và chúng phải cùng làm việc với 

cột thông qua biến dạng xoắn của bản. Do đó, nếu giảm bớt độ cứng của cột hoặc giảm 

bớt bề rộng của bản sàn tham gia vào khung theo một cách nào đó thì sẽ nhận được kết 

quả thích hợp hơn. 
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           H 5.28-Xác định bề rộng của xà ngang trong khung thay thế 

 

5.5.5. Phương pháp phần tử hữu hạn 

Ứng dụng phần mềm SAFE trong tính toán nội lực sàn nấm. 

 

5.5.6. Tính toán cốt thép dọc trong bản sàn 

Từ các giá trị mômen uốn trong các dải bản trên đầu cột và dải bản giữa nhịp có thể 

xác định được diện tích cốt thép dọc trong bản sàn như cấu kiện chịu uốn. 

Để xét đến những sai lệch thiên về an toàn trong tính toán tiết diện, có thể giảm bớt 

cốt thép dọc trong bản theo biểu thức: 

   so

s
Rh

M
A



7,0
  

Có thể lấy gần đúng: 9,0  

      Khi có bản mũ cột, chiều cao ho lấy theo chiều dày của bản và bản mũ cột. Cốt 

thép chịu moment âm của dải trên đầu cột sẽ được đặt 2/3 trên băng chạy qua đỉnh cột 

có chiều rộng bằng 1/2 chiều rộng của dải trên đầu cột, 1/3 còn lại đặt sang hai bên. 

 

5.5.7. Bố trí cốt thép trong bản sàn nấm. 

Việc bố trí cốt thép và cắt cốt thép đối với bản chịu tải trọng phân bố đều có thể 

theo qui tắc đơn giản và an toàn thể hiện trên hình vẽ: 
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0,15l

0,1l 0,1l
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0,15l

0,3l

0,15l

0,3l

 

  

   

5.5.8. Bố trí cốt thép trong mũ cột và trong bản đầu cột. 

 

                     

 

 

Đối với những sàn không có mũ cột hoặc không có bản đầu cột, nếu điều kiện về 

khả năng chống đâm thủng bản không được thoả mãn thì có thể đặt thêm cốt thép chịu 

cắt : 

          

a) b)

h
o

h

<ho

3 50 >1.5ho

45o

1
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H 5.29. Bố trí cốt thép trong bản sàn nấm 

             H 5.30. Bố trí cốt thép trong mũ cột 

 H 5.31. Bố trí cốt thép chịu cắt 

 a. Dùng cốt đai để chịu cắt 

   b. Dùng cốt xiên để chịu cắt 
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CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 

BẢN DẦM 

1. Phân biệt bản dầm và bản kê bốn cạnh? 

2. Cách xác định sơ bộ kích thước các bộ phận trong sàn? 

3. Nhịp tính toán (nhịp biên và nhịp giữa) của bản? Trình bày cách tính thép chịu 

lực và thép cấu tạo trong bản? 

4. Nêu tên các loại thép cấu tạo trong bản và cách tính toán? 

5. Chiều dài vươn ra của cốt mũ chọn phụ thuộc nhân tố nào? 

6. Vẽ sơ đồ tính của bản? Các loại tải trọng tác dụng lên bản và cách xác định các 

loại tải trọng này? 

7. Vùng nào trong bản được phép giảm thép? Giảm bao nhiêu? Vì sao các vùng đó 

lại được giảm? 

8. Hàm lượng cốt thép trong bản phải thỏa mãn điều kiện nào? Nếu hàm lượng cốt 

thép trong bản không nằm trong phạm vi hợp lý thì xử lý như thế nào? 

9. Chiều dày của bản được chọn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Bản dầm khác 

với bản kê 4 cạnh ở chỗ nào? 

10. Kích thước tiết diện của dầm phụ được chọn phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

Làm thế nào để biết được kích thước tiết diện đã chọn là hợp lý? 

11. Vì sao hàm lượng cốt thép trong dầm phải thỏa mãn min axm    ? Nếu không 

thỏa mãn thì xử lý như thế nào? 

12. Vì sao nhịp tính toán của dầm phụ không được lấy bằng khoảng cách giữa hai 

trục định vị? 

13. Các phương pháp để vẽ biểu đồ bao mômen cho dầm. Trình tự vè biểu đồ bao 

mômen của dầm phụ? 

14. Trong tính toán thép cho dầm vị trí nào tính theo tiết diện chữ nhật vị trí nào 

tính theo tiết diện chữ T. Vì sao? 

15. Cách xác định các loại tải trọng tác dụng lên dầm phụ? Vẽ sơ đồ truyền tĩnh tải 

của bản lên dầm phụ? 

16. Tình bày các phương pháp bố trí thép trong dầm phụ? 

17. Trình bày giá trị hàm lượng cốt thép hợp lý của dầm phụ? Người ta đưa ra giá 

trị này nhằm lục đích gì? 

18. Nêu tên, tác dụng các loại thép trong dầm phụ? 

19. Cách thống kê thép trong dầm phụ? 

20. Trình bày trình tự tính cắt thép? Vì sao phải kéo dài thêm 1 đoạn W (tính từ mặt 

cắt lý thuyết)? 

21. Thế nào là tiết diện trước, tiết diện sau? 

22.  Nêu các điều kiện khi tính toán cốt đai và ý nghĩa của các điều kiện đó? Cách 

chọn đường kính và khoảng cách giữa các cốt đai? 

23. Nêu các quy định kiểm tra neo thép trong dầm phụ? Đoạn nối chồng thép và 

đoạn neo cấu tạo của cốt xiên trong dầm phụ được lấy như thế nào? Vì sao? 
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24. Cách xác định bề rộng cánh khi tính toán dầm phụ theo tiết diện chữ T? Vị trí 

nào trên dầm phụ được tính toán theo tiết diện chữ T và vị trí nào chữ nhật? 

25. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm chính? 

26. Nhịp tính toán của dầm chính? Sơ đồ tính của dầm chính và hình dáng biểu đồ 

nội lực của trường hợp tĩnh tải? 

27. Có bao nhiêu phương pháp để vẽ được biểu đồ bao mômen cho dầm chính? 

Trình tự vẽ biểu đồ bao mômen cho dầm chính? 

28. Tác dụng của việc vẽ biểu đồ bao mômen trong dầm chính? Ý nghĩa của biểu 

đồ bao vật liệu? 

29. Trình tự tính toán cốt treo? Các cách đặt cốt treo để gia cố cho dầm chính? Tại 

sao tại vị trí gối tựa lại không có cốt treo? 

30. Trình bày trình tự để vẽ được biểu đồ bao vật liệu của dầm chính? Ý nghĩa của 

biểu đồ bao vật liệu này? 

31. Cách thống kê thép trong dầm chính? Tại sao thép trong dầm chính lại không 

được uốn móc như thép trong bản? 

32. Trình bày phương pháp tính toán cốt thép trong dầm chính? Vì sao khi tính toán 

cốt thép trong dầm chính ta kiểm tra điều kiện m  chứ không phải pl  ? 

33. Trình bày cách bố trí cốt xiên trong dầm chính? Khi nào cần bố trí cốt xiên? 

Điều kiện? 

34. Tác dụng của cốt dọc cấu tạo trong dầm chính? Khi nào bố trí cốt dọc cấu tạo? 

Cốt dọc cấu tạo khác cốt giá ở chỗ nào? 

35. Hàm lượng cốt thép hợp lý trong dầm chính? Ý nghĩa của hàm lượng này? Khi 

hàm lượng này không hợp lý thì cần phải xử lý như thế nào? 

BẢN KÊ BỐN CẠNH 

36. Đặc điểm cấu tạo và sự làm việc của bản kê bốn cạnh? 

37. Trình tự thiết kế bản kê bốn cạnh? Sự khác nhau khi thiết kế bản dầm và bản kê 

bốn cạnh? 

38. Trình bày nguyên tắc truyền tải trọng từ sàn xuống dầm phụ và từ dầm phụ 

sang dầm chính? 

SÀN PANELLẮP GHÉP 

39. Các loại sàn panel lắp ghép? 

40. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của sàn panel lắp ghép? 

41. Cấu tạo và sự làm việc của sàn panel lắp ghép? 

SÀN NẤM 

42. Đặc điểm cấu tạo và sự làm việc của sàn nấm? 

43. Nguyên tắc thiết kế sàn nấm? 

44. Cấu tạo, sự làm việc và nguyên lý tính toán mũ cột? 

45. Các phương pháp tính toán sàn nấm?  

 


